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1 35592203 Phan Bảo Duy 26 7 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 530 1194 1 Nhất
2 35493947 Thái Huy Hoàng 22 5 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 450 1448 1 Nhì
3 36104283 Bùi Trọng Nguyên 8 9 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 933 1 Ba
4 35415299 Nguyễn Tuấn Kiệt 23 3 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 270 740 1 Ba
5 35962137 Nguyễn Hữu Trọng 4 8 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 580 2459 1 Nhất
6 35753066 Nguyễn Minh Đức 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 520 2298 1 Nhì
7 35297673 Vũ Đình Dũng 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 480 2460 1 Nhì
8 35404931 Phan Nguyễn Gia Huy 8 11 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 390 1759 1 Ba
9 33875684 Phan Hoàng Trung 1 1 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 230 1563 1 Ba

10 35372071 Nguyễn Việt Thắng 6 8 2009 7 7A3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 1728 1 Ba
11 35372071 Nguyễn Việt Thắng 6 8 2009 7 7a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 1728 1 Khuyễn khích
12 11169942 Ngô Minh Gia Bảo 12 11 2009 7 7A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 210 2216 1 Khuyễn khích
13 32366258 Nguyễn Lương Hòa 20 11 2008 8 8A3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 560 2458 1 Nhất
14 33317134 Nguyễn Đình Tài 22 9 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 540 2244 1 Nhì
15 32521137 Nguyễn Hà Phương 24 1 2008 8 8a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 470 2568 1 Nhì
16 36112633 Bạch Thị Thanh Thương 18 6 2008 8 8a4 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 460 2307 1 Ba
17 32528931 Trần Trà My 21 2 2008 8 8d Trường THCS Trần  Phú 400 2629 1 Ba
18 35407505 Doãn Diệu Hương 4 5 2008 8 8A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 380 2468 1 Ba
19 2308414 Ayun Phạm Gia Huy 23 11 2008 8 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 370 1715 1 Khuyễn khích
20 35640320 Đỗ Duy Khoa 23 10 2008 8 8α2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 300 2058 1 Khuyễn khích
21 36104506 Nguyễn Trần Thanh Ngọc 10 3 2008 8 ８ｄ Trường THCS Trần  Phú 240 2102 1 Khuyễn khích
22 35395933 Nguyễn Lê Thảo Vy 16 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 240 2622 1 Khuyễn khích
23 35058298 Hà Ngọc Khánh 1 1 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 230 1630 1 Khuyễn khích
24 33921060 Nguyễn Bảo Khang 24 7 2008 8 8D Trường THCS Trần  Phú 230 2081 1 Khuyễn khích
25 35539379 Nguyễn Thụy Đan Vy 19 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 140 1822 1
26 35509943 Vũ Nguyễn Bảo Lam 24 2 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 530 1903 1 Nhất
27 36080113 Vũ Thị Bích Hằng 3 1 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 490 2163 1 Nhì
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28 33320056 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 430 1910 1 Nhì
29 32914424 Bùi Minh Anh 7 4 2007 9 7c Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 340 2552 1 Ba
30 35717717 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 330 2342 1 Ba
31 35983086 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 330 2674 1 Ba
32 33723258 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 9 7c Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 320 2361 1 Khuyễn khích
33 35213932 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 310 2453 1 Khuyễn khích
34 34458629 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 290 2215 1 Khuyễn khích
35 18667384 Cao Quang Minh 2 5 2007 9 9c Trường THCS Trần  Phú 280 2654 1 Khuyễn khích
36 33399763 Phan Nguyên Vũ 17 8 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 240 2669 1 Khuyễn khích
37 35514863 Hoàng Thị Thanh Vân 18 5 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 210 1647 1 Khuyễn khích
38 36079365 Hoàng Nhật Tân 9 9D Trường THCS Trần  Phú 200 2405 1 Khuyễn khích
39 35123849 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 200 2491 1 Khuyễn khích
40 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 200 2596 1 Khuyễn khích
41 35458617 Trương Minh Trang 10 10 2007 9 9A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 120 1651 1
42 35972508 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 9 7c Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 120 2298 1
43 1635935 Lương Ngọc Hà 9 12 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 90 1557 1
44 35785851 Nguyễn Thị Thu Hiền 26 1 2007 9 9a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 1466 1


